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Tiết 12.   NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT SỰ VIỆC CÓ TÍNH THỜI SỰ
(con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:  HS thực hiện bài nói, HS phải làm rõ được bản chất của sự việc cũng như tác động tích cực hay tiêu cực của sự việc đối với tự nhiên, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người.	
2. Về năng lực
a. Năng lực đặc thù
- HS phải thể hiện được ý kiến riêng của bản thân đối với sự việc có tính chất thời sự, nêu được giải pháp có tính khả thi để phát huy (nếu sự việc có tính chất tích cực) hoặc hạn chế, khắc phục (nếu sự việc có tính tiêu cực)
b. Năng lực chung	
- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, biết thu thập thông tin và giải quyết vấn đề được đặt ra
3. Về phẩm chất
- Kỉ luật, biết lắng nghe
- Chăm chỉ: chăm học, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Thiết bị dạy học
- Kế hoạch bài dạy
- Sách giáo khoa, Sách giáo viên
- Máy chiếu, máy tính
2. Học liệu
- Một số hình ảnh, biên bản liên quan đến nội dung bài học.
 III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b.Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
PP/KT: Động não
GV tổ chức hoạt động ĐỒNG Ý HAY KHÔNG ĐỒNG Ý
+ GV đọc lần lượt các câu nói có nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên
+ HS nếu đồng ý với nội dung của câu nói sẽ đứng lên và ngồi xuống nếu không đồng ý
+ GV chọn ngẫu nhiên 1, 2 học sinh ở cả hai phía giải thích lý do vì sao lại lựa chọn như thế. 
1. Chúng ta nên cấm hoàn toàn việc sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường.
2. Biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu và không thể giải quyết bằng hành động của cá nhân.
3. Phát triển kinh tế quan trọng hơn việc bảo vệ môi trường.
4. Công nghệ xanh sẽ là giải pháp chính để giảm thiểu tác động của con người lên môi trường.
5. Tái chế là một phương pháp hiệu quả để giảm lượng rác thải.
6. Con người không thể sống mà không gây tác động tiêu cực lên tự nhiên.
7. Mỗi người trong chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên thông qua những hành động nhỏ hàng ngày.
….
- GV dẫn vào bài học: Vừa rồi cả lớp đã rất nhiệt tình vào trò chơi ‘Đồng ý hay không đồng ý.’ Qua hoạt động này, chúng ta đã có cơ hội lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Điều này cho thấy rằng chủ đề bảo vệ môi trường và sự tác động của chúng ta lên thiên nhiên không chỉ là một vấn đề phức tạp mà còn rất thiết thực và gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong phần Nói và nghe của chủ đề 1, chúng ta sẽ có cơ hội chia sẻ sâu hơn về những suy nghĩ, ý tưởng và giải pháp của mình đối với các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa con người và tự nhiên mà chúng ta vừa thảo luận. 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1. Trước khi nói
a. Mục tiêu:  HS nắm được cách xây dựng bài nói đạt yêu cầu.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- PP/KT: đặt câu hỏi: 
? Chúng ta cần làm gì, chuẩn bị những gì ở bước trước khi nói.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Trước khi nói
- Chọn đề tài trình bày: 
+ Một vụ xả nước thải chưa qua xử lí.
+ Một vụ phá rừng phòng hộ.
+ Việc triển khai một dự án trồng cây, phủ xanh đất trống đồi trọc.
+ Người dân ở một địa phương ứng phó thành công một trận bão (lũ) lớn.
+ Việc khởi động một dự án bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm.
- Lập dàn ý cho bài nói:
+ Sau khi chọn được đề tài phù hợp, em hãy lập dàn ý cho bài nói với đầy đủ các phần Mở đầu, Triển khai, Kết thúc.
+ Cần ghi chú một số bằng chứng (sự việc thực tế, số liệu…) từ ngữ then chốt để chủ động khi trình bày.


2.2. Trình bày bài nói
a. Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi nói
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- PP/KT: đặt câu hỏi, thuyết trình. 
+ Bài nói được triển khai theo mấy phần? Đó là những phần nào?
+ Chúng ta cần lưu ý điều gì khi thực hành nói?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Trình bày bài nói
- Mở đầu: Giới thiệu sự việc cần trình bày. Có thể kể một câu chuyện nhỏ, dẫn một tài liệu, dùng một bức ảnh hay đoạn phim để giới thiệu sự việc.
- Triển khai: 
+ Bám sát dàn ý để trình bày nội dung theo trật tự hợp lí, giúp người nghe dễ theo dõi, nắm bắt ý kiến. 
+ Có thể đặt câu hỏi về từng khía cạnh của sự việc để thu hút sự chú ý của người nghe (Ví dụ: Bản chất của sự việc là gì? Sự việc có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người và sự phát triển của xã hội? Có ý kiến trái chiều nào về sự việc cần tranh luận, bác bỏ? Cần những giải pháp nào cho sự việc? Cần có hành động gì trước thực trạng đang diễn ra?); diễn giải rõ ràng, thể hiện chủ kiến của người nói trước những khía cạnh đó.
- Kết thúc: Nêu ý nghĩa của sự việc đã trình bày, liên hệ trách nhiệm của mỗi người.
Lưu ý: Khi trình bày, cần phối hợp ngôn ngữ nói với các phương tiện phi ngôn ngữ; luôn chú ý thái độ của người nghe để điều chỉnh khi cần thiết. 


2.3. Sau khi nói
a. Mục tiêu:  Biết nhận xét, đánh giá về bài nói của bạn.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
PP/KT: Động não
GV hướng dẫn HS đánh giá bài thảo luận theo mẫu bảng kiểm 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định.
	III. Sau khi nói
Người nghe
- Đánh giá về sự việc được người nói đề cập (chú ý mức độ phù hợp của đề tài so với yêu cầu đặt ra trong bài).
- Thể hiện sự tán thành hoặc không tán thành với những ý kiến của người nói về các khía cạnh cụ thể của sự việc.
- Nhận xét về nội dung trình bày và cách trình bày của người nói.
Người nói
- Giải thích lí do lựa chọn sự việc để trình bày ý kiến, phân tích thêm để thấy tính hợp lí của sự lựa chọn đó.
- Lắng nghe để nắm bắt ý kiến trao đổi của người nghe về các khía cạnh cụ thể của sự việc.
- Tiếp thu hoặc trao đổi lại những nhận xét, đánh giá của người nghe.
[image: ]


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Học sinh thực hiện bài nói trên lớp.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài nói
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
-PP/KT: Trình bày 1 phút
GV nêu nhiệm vụ: Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
Bài nói tham khảo
        Xin chào cô giáo và các bạn trong lớp, tên tôi là … học sinh lớp… Tôi rất vui vì được đại diện nhóm lên trình bày bài của nhóm mình, mời cô và cả lớp cùng lắng nghe.
        Từ xa xưa, tục ngữ “Rừng vàng, biển bạc” đã được ông cha chúng ta truyền lại để tôn vinh tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống của con người. Rừng không chỉ mang lại cho chúng ta những tài nguyên vật chất và của cải, mà còn có những lợi ích vô cùng to lớn cho hệ sinh thái. Điều này không ngẫu nhiên khi tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan tâm đến việc bảo vệ hệ động thực vật nguyên sinh của khu rừng cũng như tăng cường triển khai dự án trồng cây để phủ xanh đất trống và đồi núi cằn cỗi.
       Rừng là nơi tập hợp của nhiều loài sinh vật trong một diện tích rộng lớn, trong đó cây cối chiếm số lượng chủ yếu. Quá trình phát triển của rừng trải qua nhiều giai đoạn, bao gồm rừng non, rừng sào, rừng trung niên và rừng già. Hệ sinh thái trong rừng luôn phát triển và thay đổi không ngừng. Đây cũng là đặc điểm đặc biệt của môi trường rừng so với các môi trường khác. Vậy, tại sao bảo vệ rừng lại đồng nghĩa với việc bảo vệ cuộc sống của chúng ta? Đó là bởi vì rừng có mối liên hệ mật thiết với con người, như một bộ phận của hệ thống “phổi xanh” giúp điều hòa không khí. Cây lá trong rừng hấp thụ khí CO2 và tỏa ra khí O2, cung cấp năng lượng sống cho con người. Nhờ có rừng, chúng ta có không khí trong lành để hít thở, đồng thời đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe hàng ngày.
        Bên cạnh đó, rừng cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp, đặc biệt là trong ngành sản xuất giấy. Nó cũng là nguồn cung cấp củi để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, trong công cuộc phòng chống thiên tai, cây rừng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các “trường thành” vững chắc, ngăn chặn dòng chảy nước, ngăn chặn sạt lở đất và lũ quét, ảnh hưởng đến cuộc sống và thậm chí tính mạng của con người.
        Rừng có vai trò quan trọng và cần thiết như vậy, tuy nhiên không phải ai cũng có ý thức để bảo vệ rừng. Hiện nay, do tham lam và lợi ích kinh tế, nhiều kẻ lâm tặc tàn phá rừng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm loài cây quý giá và hàng ngàn sinh vật xung quanh. Đáng tiếc, nhiều người chỉ quan tâm tới lợi ích ngắn hạn mà quên đi giá trị và ý nghĩa của rừng trong hiện tại và tương lai. Chúng ta cần lên án những hành động đáng buồn này.
        Do đó, tôi cho rằng Nhà nước cần có những quy định nghiêm ngặt hơn về việc ngăn chặn việc chặt phá và đốt rừng để tránh tổn thương tài nguyên quý giá của Trái Đất. Đồng thời, mỗi người dân cần trở thành chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ rừng, chỉ khi đó, “phổi xanh” của Trái Đất mới có thể tồn tại và đóng góp vai trò của mình.
        Chúng ta hãy hiểu và thực hiện trách nhiệm của mình đối với tài nguyên rừng. Hãy cùng nhau bảo vệ sự sống của chúng ta ngay từ hôm nay.
Trên đây là phần trình bày ý kiến của tôi về vấn đề triển khai dự án trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc. Hi vọng nhận được sự góp ý của thầy (cô) giáo và tất cả các bạn.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- PP/KT: Thảo luận nhóm
GV tổ chức hoạt động: Livestream: Thời sự quê hương
- Chia lớp thành 3 nhóm
- Nhóm chọn 1 trong những đề tài sau:
+ Một vụ xả nước thải chưa qua xử lí.
+ Một vụ phá rừng phòng hộ.
+ Người dân ở một địa phương ứng phó thành công một trận bão (lũ) lớn.
- Yêu cầu: thực hiện trên lớp
- Thời gian thảo luận: 10 phút
- Thời gian trình bày: 5 phút
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
[bookmark: _Hlk176639582]* Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm được cách viết bài văn NLXH
-  Viết được bài văn
- Chuẩn bị bài: Thực hành đọc
- Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi sgk
IV. HỒ SƠ DẠY HỌC 
- Phiếu học tập: số 1
	RUBRICS ĐÁNH GIÁ BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ
Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)

	Người nói:…………………………………..
Người nhận xét:……………………………………….

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
	Đạt
	Tốt

	1. Nội dung bài nói đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục
    
  (5 điểm)
	Nôi dung sơ sài, chưa nêu rõ được các khía cạnh của sự việc.
  
   (1 – 2 điểm)
	Đã nêu được một các khía cạnh của sự việc; có nêu được đánh giá của bản thân nhưng chưa sâu sắc.
 (3 – 4 điểm)
	Nội dung đầy đủ, sâu sắc, thuyết phục; có những đánh giá sâu sắc về sự việc.     
       (5 điểm)

	2. Phong thái tự tin
   



  (2 điểm)
	Còn rụt rè, chưa tương tác với người nghe.

  
 (0.5 điểm)
	  Đã mạnh dạn trình bày nhưng cử chỉ, lời nói chưa được tự nhiên; thiếu tương tác với người nghe.
  (1 điểm)
	Tự tin khi trình bày; tương tác tốt với người nghe.

      
(2 điểm)

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm
    

(1 điểm)
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại, ngập ngừng nhiều lần.

  (0 điểm)
	Nói to, nhưng đôi chỗ còn lặp lại hoặc ngập ngừng.
    
(0.5 điểm)
	Nói to, truyền cảm; hầu như không lặp lại hay ngập ngừng. 
     (1 điểm)

	4. Sử dụng các phương tiện hỗ trợ phù hợp (tranh ảnh, video,…)
   (1 điểm)
	Không sử dụng các phương tiện hỗ trợ.
  

      (0 điểm)
	Đã sử dụng thêm các phương tiện hỗ trợ, minh họa nhưng chưa hiệu quả.
      (0.5 điểm)
	Sử dụng các phương tiện hỗ trợ, minh họa có hiệu quả cao.
   (1 điểm)

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
  

 (1 điểm)
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
   
(0 điểm)

	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói nhưng chưa ấn tượng.
      (0.5 điểm)
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

           (1 điểm)

	Điểm
	
	
	

	TỔNG ĐIỂM
	



PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA QUÁ TRÌNH NGHE
  Người tự đánh giá: ………………….

	
STT
	
Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH NGHE 
	
	

	1
	Thái độ nghe: tập trung và tôn trọng người nói 
	
	

	2
	Tích cực ghi chép 
	
	

	3
	Các ý bổ sung đúng vấn đề, có ý nghĩa
	
	

	4
	Câu hỏi phản biện đã hướng đến vấn đề chính của bài nói 
	
	

	5
	                  ĐÁNH GIÁ CHUNG 
- Điều bản thân đã làm tốt trong kĩ năng nghe
….......................................................................................................................
- Điều bản thân muốn khắc phục trong kĩ năng nghe
…............................................................................



IV. RÚT KINH NGHIỆM
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                          ---------------------------------------------------------------
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